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MÔN THI : ECO 302 (SA-SC) Học kỳ : Hè

Thời gian : 09h30 - 26/07/2026   -   Phòng thi 416 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 30204324661 Nguyễn Ngọc Kim Anh ECO 302 SA K30QTH

2 29204959607 Nguyễn Thị Đăng Đoan ECO 302 SA K30KDN

3 30204621973 Hoàng Thị Thuỳ Dung ECO 302 SA K30QTM

4 30204622226 Nguyễn Thị Ngọc Hà ECO 302 SA K30QTC

5 30209422229 Nguyễn Thị Ngọc Hải ECO 302 SA K30QTC

6 30204456251 Nguyễn Ánh Hằng ECO 302 SA K30QTN

7 28219333186 Trần Minh Hoàng ECO 302 SA K28QTH

8 30204849947 Phan Thị Nhật Huyền ECO 302 SA K30QTC

9 30205056223 Lê Thị Thanh Huyền ECO 302 SA K30KKT

10 31204939173 Trần Khánh Huyền ECO 302 SA K31KKT

11 28204652451 Võ Trà My ECO 302 SA K28QTM

12 28212202538 Trần Huy Nam ECO 302 SA K28PSU-QTH

13 28214351734 Trần Tuấn Ngọc ECO 302 SA K28QTH

14 28205120449 Phạm Yến Nhi ECO 302 SA K28QTH

15 31205021889 Đặng Yến Nhi ECO 302 SA K31KKT

16 30206664084 Đặng Phước Quỳnh Như ECO 302 SA K30KKT

17 30204655796 Lê Thị Hương Thảo ECO 302 SA K30QTM

18 28209433209 Phạm Thị Như Thủy ECO 302 SA K28KDN

19 30204355552 Phạm Thị Bích Trâm ECO 302 SA K30QTH

20 30204355549 Phùng Nguyễn QuỳnhTrang ECO 302 SA K30QTH
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2/6

MÔN THI : ECO 302 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 26/07/2026   -   Phòng thi 416 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 30206754995 Trương Thị Thuỳ Trang ECO 302 SA K30QTH

2 30214353601 Nguyễn Hữu Trịnh ECO 302 SA K30QTH

3 30212252799 Phùng Đức Trung ECO 302 SA K30QTD

4 27212229595 Nguyễn Phạm Anh Tuấn ECO 302 SA K27QTM

5 28211149259 Nguyễn Xuân Tùng ECO 302 SA K28QTH

6 28204455009 Lê Lan Anh ECO 302 SC K28QTN

7 29206749909 Huỳnh Thị Lan Anh ECO 302 SC K30QTM

8 30219434323 Phạm Tuấn Anh ECO 302 SC K30PSU-QTH

9 27212101876 Đặng Hưng Bảo ECO 302 SC K27QTH NỢ HP

10 29204343158 Trịnh Thị Nguyên Bình ECO 302 SC K29QTH

11 26202438218 Phan Thị Bảo Châu ECO 302 SC K26QTH

12 28204801358 Nguyễn Song Chi ECO 302 SC K30QNH

13 30205056215 Nguyễn Thị Mai Chi ECO 302 SC K30KKT

14 30204953861 Võ Thị Kiều Chinh ECO 302 SC K30KDN

15 30204960595 Trịnh Thị Cúc ECO 302 SC K30KDN

16 30204456242 Nguyễn Thị Ngọc Dàu ECO 302 SC K30QTN

17 28214300689 Phan Duy ECO 302 SC K28QTH

18 30214655627 Nguyễn Khánh Duy ECO 302 SC K30QTM

19 27202242334 Trần Mỹ Duyên ECO 302 SC K27QTM

20 30204837874 Nguyễn Thị Phương Giang ECO 302 SC K30QTC
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MÔN THI : ECO 302 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 26/07/2026   -   Phòng thi 501 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 30204841493 Võ Hương Giang ECO 302 SC K30QTC

2 30205032516 Phan Thị Thu Hà ECO 302 SC K30KKT

3 30206653015 Phan Thị Thu Hà ECO 302 SC K30QTD NỢ HP

4 30205027412 Lê Thị Ngọc Hạnh ECO 302 SC K30KKT

5 30205063700 Mai Thị Thảo Hiền ECO 302 SC K30KKT

6 30214557353 Nguyễn Huy Hòa ECO 302 SC K30PSU-QTH

7 27212100733 Nguyễn Đức Huy Hoàng ECO 302 SC K27QTH NỢ HP

8 28212744480 Lê Châu Hoàng ECO 302 SC K28PSU-QTH

9 28204600102 Nguyễn Thị Bích Hợp ECO 302 SC K28QTM

10 27212244702 Dương Tấn Hưng ECO 302 SC K27QTM

11 30205056226 Nguyễn Hồ Quỳnh Hương ECO 302 SC K30KKT

12 30204623738 Hoàng Thanh Huyền ECO 302 SC K30KDN

13 30204732745 Võ Thị Thu Huyền ECO 302 SC K30QTD

14 30214320832 Nguyễn Thế Khoa ECO 302 SC K30PSU-QTH

15 30214551901 Trịnh Thị Mỹ Kiều ECO 302 SC K30QTM

16 30204956155 Phạm Thị Lam ECO 302 SC K30KDN

17 26202135222 Phạm Nguyễn Thùy Linh ECO 302 SC K26PSU-QTH NỢ HP

18 27202102028 Lê Thị Mỹ Linh ECO 302 SC K28QTH

19 29204935426 Huỳnh Phan Tú Linh ECO 302 SC K30KDN

20 30204333938 Lê Quỳnh Trúc Linh ECO 302 SC K30QTH
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MÔN THI : ECO 302 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 26/07/2026   -   Phòng thi 503 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 30204856067 Phan Ngọc Mai ECO 302 SC K30KKT

2 30204956164 Huỳnh Thị Thảo My ECO 302 SC K30KKT

3 30206732551 Đỗ Thị My ECO 302 SC K30QNH

4 30204721179 Trần Thị Nga ECO 302 SC K30QTD

5 30204856069 Hoàng Thị Thúy Nga ECO 302 SC K30QNH

6 30204643901 Tạ Khánh Ngân ECO 302 SC K30QTM

7 30204343071 Nguyễn Thị Xuân Nghi ECO 302 SC K30QNT

8 30210422162 Đoàn Thị Minh Nguyệt ECO 302 SC K30PSU-QTH

9 29206956747 Huỳnh Thanh Nhàn ECO 302 SC K30QTH

10 30204330799 Đặng Ngọc Uyên Nhi ECO 302 SC K30QTM

11 30204340333 Nguyễn Lê Yến Nhi ECO 302 SC K30QNT

12 30204755900 Đỗ Trương Yến Nhi ECO 302 SC K30QTD

13 30209528418 Phan Thị Yến Nhi ECO 302 SC K30KDN

14 28208040132 Trần Lê Hải Như ECO 302 SC K28PSU-QTH

15 30205048028 Hồ Thị Huỳnh Như ECO 302 SC K30QTN

16 30214843371 Lê Xuân Nhựt ECO 302 SC K30QTC

17 30204655763 Lê Thị Tố Nữ ECO 302 SC K30QTM

18 30214856084 Thái Minh Phát ECO 302 SC K30QNH

19 28212302137 Phan Xuân Phú ECO 302 SC K28QTH

20 30208058281 Đỗ Nguyễn Thái Phú ECO 302 SC K30KKT
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MÔN THI : ECO 302 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 26/07/2026   -   Phòng thi 504 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 30214856085 Hồng Như Phú ECO 302 SC K30QNH

2 30204856087 Mai Thị Ánh Phương ECO 302 SC K30QNH

3 30204524065 Đỗ Thị Ngọc Phượng ECO 302 SC K30KKT

4 27217040272 Trần Minh Quân ECO 302 SC K27QKB

5 30216252936 Nguyễn Hoàng Anh Quân ECO 302 SC K30QTH

6 30214860531 Nguyễn Hoàng Quốc ECO 302 SC K30QNH

7 30204755911 Nguyễn Thị Lệ Quyên ECO 302 SC K30QTD NỢ HP

8 30204456265 Nguyễn Hương Quỳnh ECO 302 SC K30QTN

9 30204653210 Nguyễn Thị Như Quỳnh ECO 302 SC K30QTM

10 30204856094 Trần Thị Như Quỳnh ECO 302 SC K30KKT

11 26212233177 Nguyễn Hoàng TrườngSơn ECO 302 SC K28QTM

12 27212229749 Nguyễn Thanh Sơn ECO 302 SC K27QTM

13 30214820852 Phan Trường Sơn ECO 302 SC K30QTC

14 30204860538 Nguyễn Thị Sương ECO 302 SC K30KKT

15 30208158114 Phan Lê Cẩm Thạch ECO 302 SC K30KDN

16 27212102716 Lại Tiến Thành ECO 302 SC K27QTH

17 29214354265 Nguyễn Duy Nhất Thành ECO 302 SC K29PSU-QTH

18 30204355535 Phan Bùi Bích Thảo ECO 302 SC K30QTH

19 30204453831 Phạm Thị Phương Thảo ECO 302 SC K30QTN

20 30215029171 Nguyễn Thị Thu Thảo ECO 302 SC K30KKT
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MÔN THI : ECO 302 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 26/07/2026   -   Phòng thi 508 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 30204427332 Trịnh Thị Kim Thoa ECO 302 SC K30QTN

2 30205054133 Nguyễn Thị Thương ECO 302 SC K30KKT

3 30206524989 Nguyễn Thị Trương Thuỳ ECO 302 SC K30KKT

4 30204648165 Nguyễn Thị Kim Thuỷ ECO 302 SC K30QTM

5 30204860548 Lê Thị Bích Thuỷ ECO 302 SC K30KKT

6 27203940935 Phan Thị Bích Trâm ECO 302 SC K27QTN NỢ HP

7 28204301686 Trần Lê Đoan Trang ECO 302 SC K28PSU-QTH

8 29204658525 Ngô Lê Uyên Trang ECO 302 SC K30QTM

9 30204333137 Lê Hà Trang ECO 302 SC K30QNT

10 30204451839 Lê Nguyễn Huyền Trang ECO 302 SC K30QTN

11 30208153439 Dương Thị Tú Trinh ECO 302 SC K30QNT

12 30214660340 Trần Anh Tú ECO 302 SC K30QTM

13 30214763543 Phạm Hoàng Tú ECO 302 SC K30QTD

14 29211163403 Nguyễn Tô Quốc Tuấn ECO 302 SC K29PSU-QTH

15 30218133019 Nguyễn Hữu Tuấn ECO 302 SC K30QTM

16 30204856121 Nguyễn Ngọc Uyên ECO 302 SC K30QNH

17 30204350587 Trịnh Phan Thị Yến Vy ECO 302 SC K30QNT

18 30204853863 Cao Thị Thảo Vy ECO 302 SC K30QTC

19 30204363138 Võ Thị Như Ý ECO 302 SC K30QTH

20 30204641435 Nguyễn Thị Yến ECO 302 SC K30KKT
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